
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                      PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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STT Mã học sinh Đợt nhập 
học Mã môn chung Ngành học Họ và tên  Ngày sinh Ca học Gmail - mật khẩu: 123spc123

1 1213360029 6 01BK14A6 Marketing Mai Lê Anh Thư 18/02/2006 Ngày Thu1213360029@bachkhoasaigon.edu.vn

2 1213360141 6 01BK14A6 Quản trị mạng máy tính Trần Tâm Nhựt Hào 30/4/2006 Ngày Hao1213360141@bachkhoasaigon.edu.vn

3 1213360143 6 01BK14A6 Kế Toán Doanh Nghiệp Đặng Xuân Mai 28/7/2005 Ngày Mai1213360143@bachkhoasaigon.edu.vn

4 1213180024 6 01BK14A6 Dược Nguyễn Thị Mai Trâm 10/02/1986 Ngày Tram1213180024@bachkhoasaigon.edu.vn

5 1213240057 6 01BK14A6 Y Sỹ Võ Tấn Đạt 20/02/2002 Ngày Dat1213240057@bachkhoasaigon.edu.vn

6 1213240058 6 01BK14A6 Dược Nguyễn Thị Mỹ Linh 17/8/2000 Ngày Linh1213240058@bachkhoasaigon.edu.vn

7 1213360145 6 01BK14A6 Marketing Nguyễn Hòa Thành 08/12/2004 Ngày Thanh1213360145@bachkhoasaigon.edu.vn

8 1213360146 6 01BK14A6 Điều dưỡng Nguyễn Ánh Ngọc Hân 07/8/2006 Ngày Han1213360146@bachkhoasaigon.edu.vn

9 1213360147 6 01BK14A6 Quản trị mạng máy tính Hoàng Ngọc Đại Phát 19/7/2006 Ngày Phat1213360147@bachkhoasaigon.edu.vn

10 1213360148 6 01BK14A6 Kế toán doanh nghiệp Lê Thị Kim Loan 29/12/2005 Ngày Loan1213360148@bachkhoasaigon.edu.vn

11 1213360149 6 01BK14A6 Điều Dưỡng Phạm Thanh Bình 04/9/2005 Ngày Binh1213360149@bachkhoasaigon.edu.vn

12 1213360150 6 01BK14A6 Quản trị mạng máy tính Nguyễn Hoàng Minh 04/9/2006 Ngày Minh1213360150@bachkhoasaigon.edu.vn

13 1213180016 6 01BK14B6 Dược Lê Thanh Tu 29/05/1992 Đêm Tu1213180016@bachkhoasaigon.edu.vn

14 1213240053 6 01BK14B6 Kế toán doanh nghiệp Trần Thị Phương Vy 23/12/1994 Đêm Vy1213240053@bachkhoasaigon.edu.vn

15 1213180022 6 01BK14B6 Dược Vương Thị Thuy Hằng 09/9/1990 Đêm Hang1213180022@bachkhoasaigon.edu.vn

16 1213180023 6 01BK14B6 Điều Dưỡng Đoàn Thị Kim Tươi 28/6/1984 Đêm Tuoi1213180023@bachkhoasaigon.edu.vn

17 1213240055 6 01BK14B6 Dược Nguyễn Hồ Phước Hậu 23/7/2000 Đêm Hau1213240055@bachkhoasaigon.edu.vn

18 1213240056 6 01BK14B6 Dược Nguyễn Trường Kỳ 14/4/2001 Đêm Ky1213240056@bachkhoasaigon.edu.vn

19 1213180025 6 01BK14B6 Dược Phạm Phan Đoan Trang 27/8/1997 Đêm Trang1213180025@bachkhoasaigon.edu.vn

20 1213240059 6 01BK14B6 Dược Trần Thị Diễm 26/6/1985 Đêm Diem1213240059@bachkhoasaigon.edu.vn

21 1213180026 6 01BK14B6 Dược Nguyễn Lê Ngọc Nhi 07/12/1991 Đêm Nhi1213180026@bachkhoasaigon.edu.vn

22 0213180001 6 01BK14B6 Kế toán doanh nghiệp Phạm Thị Hồng Cẩm 01/01/1982 Đêm Cam0213180001@bachkhoasaigon.edu.vn


